	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

BỘ MÔN TRẮC ĐỊA MỎ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

         Hà Nội, ngày …   tháng….    năm …..  




BIÊN BẢN HỘI THẢO
SINH HOẠT HỌC THUẬT CẤP BỘ MÔN
Báo cáo viên: GVC TS VƯƠNG TRỌNG KHA
Đề tài báo cáo: “Đánh giá độ ổn định bờ trụ Nam vỉa chính mỏ Đèo nai dựa trên các dữ liệu đo quan trắc thực địa”
I. Thành phần tham dự: 

- Đại diện của phòng KHCN 

- Các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Trắc địa mỏ và trong Khoa Trắc địa – BĐ & QLĐĐ
II- Hội đồng nghiệm thu báo cáo KH cấp Bộ môn gồm:

1. GVC TS Nguyễn Quốc Long (Chủ tịch)

6. TS Lê Thị Thu Hà
2. TS Nguyễn Viết Nghĩa (Thư ký)


7. ThS Võ Ngọc Dũng
3. ThS Lê Văn Cảnh




8. TS
Phạm Văn Chung
4. PGS TS Phạm Công Khải



9. ThS Cao Xuân Cường

5. TS Phạm Thị Làn




III. Những nội dung cơ bản mà báo cáo viên đã trình bày về đề tài:
1. Biến dạng bờ Trụ Nam vỉa chính mỏ Đèo Nai

2. Quan trắc biến dạng bờ Trụ Nam

3. Trình tự khai thác mỏ Đèo Nai.

4.  Đánh giá hiện trạng ổn định bờ Trụ Nam  

5. Đánh giá ổn định bờ Trụ Nam theo thiết kế 

6. Phân tích nguyên nhân trượt lở bờ Trụ Nam

8. Phân tích các giải pháp xử lý đã được kiến nghị

9. Kết luận và kiến nghị

IV. Câu hỏi của các thành viên tham dự và trả lời của báo cáo viên viên:

1. TS Phạm Văn Chung
Câu hỏi 1: Dạng dịch chuyển và biến dạng bờ mỏ nào là nguy hiểm nhất
Báo cáo viên trả lời: Trong các dạng DCBD bờ mỏ thì dạng trượt lở bờ mỏ là nguy hiểm nhất vì quy mô khối trượt rất lớn, có thể chiếm hàng ngàn đến hàng triệu mét khối đất đá, gây đình trệ sản xuất, mất an toàn khai thác, gây thiệt hại về kinh tế rất lớn; để khắc phục hậu quả phải mất rất nhiều thời gian và công sức.
Câu hỏi 2: Khi nào thì cần phải quan trắc liên tục bờ mỏ? 
Báo cáo viên trả lời: Khi trên bờ mỏ sự DCBD nguy hiểm hoặc có các công trình quan trọng, có giá trị kinh tế lớn, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất hoặc đời sống xã hội.

2. PGS. TS Phạm Công Khải
Câu hỏi 1: Đề nghị cho biết nguyên nhân trượt lở bờ Trụ Nam mỏ Đèo nai là gì?
Báo cáo viên trả lời: Nguyên nhân trượt lở bờ Trụ Nam là do: 

- Góc nghiêng của bờ không phù hợp với cấu tạo địa chất và tính chất bền của các loại đá cấu tạo bờ mỏ;

- Trong địa tầng bờ Trụ cao trình mực nước ngầm được bảo tồn cao;

- Quá trình khai thác đã cắt chân lớp đá bờ Trụ.
Câu hỏi 2: Ưu  nhược điểm của phương pháp quan trắc liên tục  là gì?

Báo cáo viên trả lời: Ưu điểm của phương pháp quan trắc liên tục là cho phép xác định ngay sự DCBD bờ mỏ vượt quá giới hạn cho phép và qua đó cho phép sớm đưa ra các biện pháp ổn định bờ mỏ. Nhược điểm của phương pháp là chi phí thành lập trạm quan trắc lớn, thiết bị quan trắc đòi hỏi có độ chính xác cao.

3. TS Lê Thị Thu hà
Câu hỏi 1: Bản chất của phương pháp gia cường khối đá và các mặt yếu bằng giải pháp xi măng hoá sâu là gì?
Báo cáo viên trả lời:  Xi măng hoá sâu là bơm phụt dung dịch xi măng lấp đầy các lỗ rỗng, khe nứt của đất đá dưới áp lực bơm phụt nhất định thông qua các lỗ khoan hay giếng đứng nhằm tăng cường độ bền, khả năng chịu tải và ngăn chặn dòng ngầm, nâng cao độ ổn định cho bờ mỏ, giảm hệ số thấm nước của đất đá phân bố sâu trong địa tầng.

Câu hỏi 2: Quan trắc tự động được thực hiện như thế nào? 
Báo cáo viên trả lời: Quan Trắc tự động được thực hiện theo một quy trình khoa học. Quy trình đó được xây dựng dựa trên sự tổng hợp các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả đã công bố và sự kết hợp với kết quả thực nghiệm ở mỏ. Kết quả nghiên cứu được so sánh với việc quan trắc song trùng theo các phương pháp khác nên đảm bảo sự tin cậy và chính xác. Tính khoa học trong nghiên cứu kết hợp với sự kiểm định khách quan của phương pháp quan trắc truyền thống đã khẳng định tính hợp lý của quy trình đã được đề xuất. 
4. TS Nguyễn Viết Nghĩa 

Câu hỏi: Tính toán ổn định cho bờ Trụ Nam được thực hiện theo mô hình nào?
Báo cáo viên trả lời:  Tính toán ổn định cho bờ Trụ Nam được thực hiện theo mô hình trượt phẳng. Phần trên mặt trượt trùng với mặt tiếp xúc bột kết - sạn kết (cát kết), phần chân cắt lớp với góc ( = 450-φ/2. Các tính toán được thực hiện theo 2 phương pháp cộng đại số các lực và tổng hợp lực. Theo lý thuyết cân bằng giới hạn độ ổn định của bờ mỏ được xác định theo công thức tổng quát:
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Độ ổn định của bờ mỏ được đảm bảo khi n ( 1.

5. TS phạm Văn Chung

Báo cáo đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu, đã xác định được độ ổn định bờ trụ Nam vỉa chính mỏ Đèo nai dựa trên các dữ liệu đo quan trắc thực địa. Báo cáo đã cung cấp các kiến thức rất bổ ích  cho cán bộ GD và SV chuyên ngành TĐM-CT.
6. ThS Nguyễn Quốc Long: Báo cáo đã trình bày rất đầy đủ, cô đọng các phương pháp xử lý số liệu quan trắc; xác định mặt trượt bờ mỏ nhờ vào các kết quả quan trắc, qua đó cho phép nâng cao độ chính xác tính toán độ ổn bờ mỏ và đề xuất hợp lý các biện pháp bảo vệ
V. Kết luận của Hội đồng

- Về tính khoa học: Báo cáo đã xác lập được phương pháp luận khoa học trong đánh giá độ ổn định bờ trụ Nam vỉa chính mỏ Đèo nai dựa trên các dữ liệu đo quan trắc thực địa. Thông qua đó cho phép cung cấp các thông tin ghi nhận đặc điểm, tính chất quá trình dịch chuyển các lớp đất đá xảy ra ở bờ mỏ, xác định vị trí, phân bố mặt trượt với độ chính xác cao. Cho phép các nhà Trắc địa mỏ xây dựng được mặt trượt chính xác để tính toán độ ổn định và đánh giá mức độ hiện trạng trượt lở của bờ mỏ; phân tích và xác định nguyên nhân trượt lở kịp thời; cho phép đề xuất các giải pháp phòng chống đảm bảo an toàn cho bờ mỏ lộ thiên xuống sâu.
-  Ý nghĩa thực tế (kinh tế – xã hội, khả năng áp dụng,...): Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng  vào thực tế  sản xuất ở mỏ để giúp những người làm công tác trắc địa mỏ nâng cao được năng lực chuyên môn, nâng cao độ chính xác quan trắc bờ mỏ và tính toán độ ổn định bờ mỏ.
Kết luận: Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng khoa học tốt, có thể phục vụ công tác giảng dạy NCKH và sản xuất.
	Thư ký Hội đồng
	Chủ tịch Hội đồng

	                 TS Nguyễn Viết Nghĩa
	TS Nguyễn Quốc Long 
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